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MÔN THI : KOR 102 (B-D) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30202939281 Nguyễn Thị Thúy An KOR 102 B K30NAD

2 30218152101 Nguyễn Hoàng Bảo KOR 102 B K30NAD

3 30206240499 Tôn Nữ Quỳnh Chi KOR 102 B K30NAD

4 30206252648 Huỳnh Ngô Thị Hoàng Giang KOR 102 B K30NAD

5 30206254316 Trần Thị Thùy Giang KOR 102 B K30NAD

6 30206253467 Trần Thị Thuý Hà KOR 102 B K30NAD

7 30206254317 Nguyễn Thị Thu Hà KOR 102 B K30NAD

8 30208157987 Bùi Hoàng Nguyên Hạnh KOR 102 B K30NAD

9 30207447545 Phan Thị Thanh Hoa KOR 102 B K30NAD

10 30206247568 Phạm Thị Thương Hoài KOR 102 B K30NAD

11 30206254347 Ngô Thị Khánh Linh KOR 102 B K30NAD

12 28206420532 Nguyễn Thị Hồng Ngọc KOR 102 B K29NAB

13 30206754944 Dư Thị Bảo Ngọc KOR 102 B K30NAD

14 30206264168 Nguyễn Huyền Nhi KOR 102 B K30NAD

15 30216258706 Nguyễn Trọng Phước KOR 102 B K30NAD

16 30204653547 Nguyễn Mai Phương KOR 102 B K30NAD

17 30206251494 Nguyễn Thị Kim Phượng KOR 102 B K30NAD
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 102 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204363965 Phan Hoàng Quyên KOR 102 B K30NAD

2 30206237871 Trang Thảo Quyên KOR 102 B K30NAD NỢ HP

3 29203180339 Nguyễn Như Tâm KOR 102 B K29NAB

4 30206264916 Trần Thị Thanh Tâm KOR 102 B K30NAD

5 30204638908 Nguyễn Thị Ngọc Trang KOR 102 B K30NAD

6 30206250745 Nguyễn Thị Phương Trinh KOR 102 B K30NAD

7 30215128531 Huỳnh Nguyễn Quang Tuấn KOR 102 B K30NAD

8 30206655358 Trương Kiều Trúc Uyên KOR 102 B K30NAD

9 30206241676 Trần Thái Ái Vân KOR 102 B K30NAD

10 30206247079 Nguyễn Cảnh Tiểu Vi KOR 102 B K30NAD

11 30202754271 Lương Phương Vy KOR 102 B K30NAD

12 30206254451 Văn Ngọc Tường Vy KOR 102 B K30NAD

13 30206249413 Phạm Quỳnh Anh KOR 102 D K30NAT

14 30216249494 Đỗ Hoàng Khang KOR 102 D K30NAT

15 30216225636 Nguyễn Thành Khương KOR 102 D K30NAT

16 30206263848 Nguyễn Tâm Lan KOR 102 D K30NAT
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MÔN THI : KOR 102 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 403  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204663300 Trần Thị Diệu Linh KOR 102 D K30NAT

2 30206246234 Trần Thuỳ Linh KOR 102 D K30NAT

3 30206253558 Nguyễn Thị Khánh Linh KOR 102 D K30NAT

4 30206263909 Trần Lê Hồng My KOR 102 D K30NAT

5 30204856071 Trương Thị Hồng Ngọc KOR 102 D K30NAT

6 30204644303 Nguyễn Uyên Nhi KOR 102 D K30NAT

7 30206248890 Lê Phan Uyên Ny KOR 102 D K30NAT

8 28216201582 Trần Đình Hoàng Phi KOR 102 D K28NAD

9 30206235291 Lê Thị Khánh Quyên KOR 102 D K30NAT

10 30206254397 Phạm Thị Như Quỳnh KOR 102 D K30NAT

11 30204320363 Đặng Trần Minh Thư KOR 102 D K30NAT

12 30206222289 Thái Nguyễn Anh Thư KOR 102 D K30NAT

13 30206245962 Trần Huỳnh Đan Thy KOR 102 D K30NAT

14 30216239944 Đinh Trương Đại Toàn KOR 102 D K30NAT

15 30204856125 Đặng Trần Hồng Vân KOR 102 D K30NAT

16 30204860588 Võ Thị Thanh Vy KOR 102 D K30NAT
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